
  UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:          /TB-SGTVT Sóc Trăng, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách Phù hiệu, Biển hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải 

 đã được cấp tháng 01 năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo danh sách Phù hiệu, Biển 

hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được cấp tháng 01 năm 2023 

(tính từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/01/2023) như sau: 

1. Danh sách các phương tiện đã được cấp Phù hiệu: (Đính kèm Phụ lục 1). 

2. Danh sách các đơn vị đã được cấp(đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải: 

(trong tháng không có đơn vị đăng ký cấp(đổi) Giấy phép KDVT). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

được biết để phối hợp ./. 
 

Nơi nhận:      
- Cục Đường bộ Việt Nam;    

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Phòng CSGT Công an Sóc Trăng; 

- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị KDVT; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT; QLVT,PT&NL. 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU THÁNG 01 NĂM 2023 

(từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/01/2023)  

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      /01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng) 

          

STT 
Số đăng 

ký 
Đơn vị quản lý Số Phù hiệu Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Tuyến 

Loại Phù 

hiệu 

Cấp (đổi) loại 

phù hiệu 

Số 

ghế/ 

Tải 

trọng 

(kg) 

1 83B01282 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000511 15/12/2022 24/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

2 83B01203 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000513 15/12/2022 25/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

3 83C07975 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000733 15/12/2022 20/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.000 

4 83F00003 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000514 16/12/2022 16/12/2023   

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
16 

5 68B00919 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000516 20/12/2022 29/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

6 65B00873 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000517 20/12/2022 31/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

7 83B00830 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000519 20/12/2022 30/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
16 

8 83B01117 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000520 20/12/2022 30/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

9 83F00094 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
HĐ9422000531 20/12/2022 31/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

10 83C03813 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000734 20/12/2022 20/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
2.950 



11 83C08110 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000735 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
7.650 

12 83C03709 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000736 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.050 

13 83C05674 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000737 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.050 

14 83C04504 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000738 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.050 

15 83C02295 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000739 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

14.80

0 

16 83C00868 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000740 20/12/2022 20/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
1.880 

17 83C06855 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000754 20/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.750 

18 83C07321 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000755 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

14.90

0 

19 83C03309 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000756 20/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

17.95

0 

20 83C02681 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000757 20/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.730 

21 83C03507 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000759 20/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

15.00

0 

22 83L2767 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000760 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.110 

23 83C01713 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000761 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.705 

24 83C04277 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000762 20/12/2022 31/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.200 

25 83C03352 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000763 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

12.80

0 



26 83C04592 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000764 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.500 

27 83C07905 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000765 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
1.000 

28 83L1756 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000766 20/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.300 

29 83C04393 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000767 20/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.450 

30 83C03675 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000768 20/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.350 

31 83F00042 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000534 21/12/2022 21/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
40 

32 83B01055 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000535 21/12/2022 31/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
29 

33 83B00821 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9422000538 21/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

34 83B01293 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9422000539 21/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

35 83B00766 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9422000542 21/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
43 

36 83B01124 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9422000543 21/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

37 83C09523 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000769 21/12/2022 21/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.185 

38 83C05999 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000771 21/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
2.900 

39 83B00755 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000547 23/12/2022 31/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

40 83B01173 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000548 23/12/2022 28/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 



41 95B00389 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
CĐ9422000091 23/12/2022 07/12/2024 

BX khách Đại Ngãi 

(ST) - BX  khách An 

Phú (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
29 

42 83B01023 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
CĐ9422000096 23/12/2022 31/12/2023 

BX khách Ngã Năm 

(ST) - BX  khách 

Phú Chánh (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
46 

43 83C02587 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000772 23/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.730 

44 83C05255 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000773 23/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.400 

45 83C05101 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000774 23/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.500 

46 83C02666 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000775 23/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.900 

47 83H00402 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000776 23/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.000 

48 83H00478 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000777 23/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.400 

49 83C06027 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000778 23/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.000 

50 83F00630 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000550 23/12/2022 30/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
16 

51 83C01477 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000780 23/12/2022 24/12/2023   XE TẢI 

Cấp mới phù 

hiệu xe tải 

16.00

0 

52 83C02554 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000782 23/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.950 

53 83C05608 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000783 23/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

13.60

0 

54 71C07601 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000784 23/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.750 

55 83C04385 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000785 23/12/2022 30/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.350 



56 83B00747 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9422000553 26/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
47 

57 83B01341 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000554 26/12/2022 31/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

58 51B12383 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
CĐ9422000110 26/12/2022 05/12/2024 

BX khách Vĩnh Châu 

(ST) - BX  khách An 

Phú (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp mới phù 

hiệu xe cố định 
42 

59 83B01247 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
CĐ9422000108 26/12/2022 05/12/2024 

BX khách Trần Đề 

(ST) - BX  khách 

Bàu Bàng (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
42 

60 83C03055 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000786 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.700 

61 83C02945 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000787 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.450 

62 83L2934 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000788 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.200 

63 83C01441 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000789 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.700 

64 83C07824 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000790 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.200 

65 83C07853 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000791 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.650 

66 83C04143 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000792 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
1.900 

67 83C03470 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000793 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

13.60

0 

68 83C06550 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000794 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.490 

69 83C04873 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000795 26/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

15.25

0 

70 83C04522 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000796 26/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.800 



71 83C02911 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000797 26/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

13.50

0 

72 83C02752 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000798 26/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.000 

73 83C06276 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
ĐK9422000022 27/12/2022 31/12/2023   

XE ĐẦU 

KÉO 

Cấp lại phù hiệu 

xe đầu kéo 

14.55

0 

74 83C02316 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000799 27/12/2022 31/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

14.90

0 

75 65C15524 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000800 27/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

19.45

0 

76 83B00769 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9422000555 27/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

77 14B00818 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
CĐ9422000112 27/12/2022 05/12/2024 

BX khách Vĩnh Châu 

(ST) - BX  khách An 

Phú (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp mới phù 

hiệu xe cố định 
41 

78 83C03756 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000804 28/12/2022 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

15.00

0 

79 83C02226 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000805 28/12/2022 10/01/2025   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

17.05

0 

80 83C04569 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000806 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
2.400 

81 83C04245 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000807 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.400 

82 83C02676 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000808 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.300 

83 83C03619 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000809 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
9.100 

84 83C06503 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000811 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.100 

85 51D46428 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000812 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.800 



86 83H00329 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000813 28/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
2.490 

87 83C07417 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000815 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

15.25

0 

88 83H00405 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000817 28/12/2022 29/12/2023   XE TẢI 

Cấp mới phù 

hiệu xe tải 
2.420 

89 83C08009 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000818 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
8.000 

90 83C02887 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000819 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

19.50

0 

91 83C07473 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9422000820 28/12/2022 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.200 

92 95B00553 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
CĐ9422000113 28/12/2022 07/12/2024 

BX khách Đại Ngãi 

(ST) - BX  khách An 

Phú (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
46 

93 83B00876 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000556 28/12/2022 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

94 65B01743 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
CĐ9422000115 28/12/2022 07/12/2024 

BX khách Mỹ Tú 

(ST) - BX  khách 

Bình Dương  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
46 

95 83C07891 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000822 29/12/2022 31/12/2023   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.000 

96 83F00398 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000558 29/12/2022 30/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
16 

97 83B00943 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9422000559 29/12/2022 30/12/2023   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
42 

98 83C05219 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000823 29/12/2022 29/12/2023   XE TẢI 

Cấp mới phù 

hiệu xe tải 

15.70

0 

99 83C01133 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9422000824 29/12/2022 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.000 

100 83C03774 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9422000825 29/12/2022 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

14.30

0 



101 83H00190 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9422000827 30/12/2022 30/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
1.400 

102 83B01215 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
HĐ9422000561 30/12/2022 06/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

103 83C06411 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000003 03/01/2023 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.600 

104 83F00452 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
HĐ9423000003 04/01/2023 07/12/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
16 

105 83C06411 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000004 04/01/2023 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.490 

106 83C02660 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000005 04/01/2023 15/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.680 

107 83C04392 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9423000006 04/01/2023 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.500 

108 83C02530 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9423000007 04/01/2023 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.300 

109 83C04885 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9423000008 04/01/2023 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
2.400 

110 83C06758 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9423000009 04/01/2023 07/12/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.520 

111 83C03459 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000014 04/01/2023 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

15.00

0 

112 60C11751 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000016 04/01/2023 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

15.00

0 

113 83C02948 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9423000017 05/01/2023 18/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.550 

114 83B00955 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000005 05/01/2023 08/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

115 83B01140 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000006 05/01/2023 15/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
29 



116 83H00469 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000024 05/01/2023 06/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
1.490 

117 83E00122 

CN-Công ty cổ phần 

tập đoàn MaiLinh tại 

Sóc Trăng 

TX9423000001 05/01/2023 31/10/2026   XE TAXI 
Cấp mới phù 

hiệu xe taxi 
5 

118 83C08749 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000040 06/01/2023 07/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.050 

119 83B01242 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
HĐ9423000007 06/01/2023 30/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
29 

120 51N9725 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000010 06/01/2023 07/01/2024   

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
28 

121 83H00350 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9423000046 06/01/2023 30/01/2024   XE TẢI 

Cấp mới phù 

hiệu xe tải 
6.050 

122 83C07007 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000047 09/01/2023 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
7.900 

123 83C05921 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000048 09/01/2023 23/01/2025   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.400 

124 83F00092 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000013 09/01/2023 10/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
29 

125 83H00625 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000050 09/01/2023 21/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.700 

126 83H00664 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000051 09/01/2023 21/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.000 

127 83H00579 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000052 09/01/2023 21/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
1.400 

128 83C06969 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000053 09/01/2023 10/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.000 

129 83F00048 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
CĐ9423000002 09/01/2023 15/01/2024 

BX khách Vĩnh Châu 

(ST) - BX  khách An 

Phú (BD)  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
42 

130 53N7548 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000018 10/01/2023 11/01/2024   

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
16 



131 51G72006 
CN-HTX Hòa Bình 

Xanh tại Sóc Trăng 
HĐ9423000020 10/01/2023 13/12/2026   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
5 

132 83C06810 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000055 10/01/2023 25/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.300 

133 83C02452 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000056 10/01/2023 25/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
4.450 

134 83C03768 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000057 10/01/2023 25/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.300 

135 83C02830 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000058 10/01/2023 25/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

16.40

0 

136 83C04680 
Công ty TNHH Sơn 

Phụng 
XT9423000059 10/01/2023 25/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 

14.80

0 

137 83F00089 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
CĐ9423000004 11/01/2023 23/01/2024 

BX khách Sóc Trăng 

- BX  khách Bình 

Dương  

Xe cố 

định xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
40 

138 83B01039 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000021 11/01/2023 20/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
29 

139 83B00962 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000022 11/01/2023 20/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

140 83C02772 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
XT9423000060 12/01/2023 13/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.200 

141 83C06762 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000061 12/01/2023 28/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
3.490 

142 83H00494 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
XT9423000062 12/01/2023 28/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
6.200 

143 83B00868 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000025 12/01/2023 28/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

144 83B00594 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000027 12/01/2023 22/01/2025   

Xe Hợp 

đồng xanh 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
16 

145 83F00087 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000031 13/01/2023 18/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
42 



146 83H00086 
Công ty cổ phần 

Vĩnh Thành 
XT9423000064 13/01/2023 25/03/2026   XE TẢI 

Cấp mới phù 

hiệu xe tải 
1.350 

147 60F00054 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
HĐ9423000033 13/01/2023 30/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe hợp đồng 
40 

148 83C04851 
HTX DVVT Thống 

Nhất 
XT9423000066 13/01/2023 30/01/2024   XE TẢI 

Cấp lại phù hiệu 

xe tải 
5.780 

149 83B00904 
Công ty TNHH vận 

tải Thuận Tiến 
HĐ9423000035 13/01/2023 14/01/2024   

Xe Hợp 

đồng đỏ 

Cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng 
40 

150 83B01189 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
CĐ9423000006 13/01/2023 13/01/2024 

BX khách Ngã Năm 

(ST) - BX  khách 

Bàu Bàng (BD)  

Xe Cố 

định đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
46 

151 83B01196 
HTX DVVT Thủy 

Bộ 
CĐ9423000007 13/01/2023 13/01/2024 

BX khách Ngã Năm 

(ST) - BX  khách 

Bàu Bàng (BD)  

Xe Cố 

định đỏ 

Cấp lại phù hiệu 

xe cố định 
46 
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